


Màu ghi sần - 01

Màu vàng kem - 02

Màu cafe - 03

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG CÔNG NGHỆ ĐỨC

BỘ TỜI NGOÀI MITECAL : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK VN - CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN

MÃ SẢN PHẨM SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁSTT

1

2

3

4

5

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài Mitecal

Bộ tời ngoài Mitecal

Bộ tời ngoài Mitecal

Bộ tời ngoài Mitecal

Bộ tời ngoài Mitecal

5.715.000

6.765.000

7.100.000

9.800.000

12.200.000

Dùng cho cửa < 20m2

Dùng cho cửa < 24m2 

Dùng cho cửa < 26m2 

Dùng cho cửa < 32m2 

Dùng cho cửa < 38m2  

BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - LUXURY : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK ĐL - CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN
1

2

3

4

5

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài Titadoor - Luxury

Bộ tời ngoài Titadoor - Luxury

Bộ tời ngoài Titadoor - Luxury

Bộ tời ngoài Titadoor - Luxury

Bộ tời ngoài Titadoor - Luxury

6.650.000

7.700.000

10.800.000

15.300.000

19.500.000

Dùng cho cửa < 20m2 

Dùng cho cửa < 28m2 

Dùng cho cửa < 34m2 

Dùng cho cửa < 42m2 

Dùng cho cửa < 50m2 

PHỤ KIỆN NGOÀI (LỰA CHỌN THÊM / MUA RỜI) CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG CÔNG NGHỆ ĐỨC

1

2

3

4

5

Bộ

Bộ

Bộ

Cái

Cái

Bình Titadoor UPS (24 - 48h)

Bình Titadoor UPS (32 - 60h)

Bình Titadoor UPS (32 - 60h)

Tay ĐK bộ tời ngoài (VN)

Tay ĐK bộ tời ngoài (ĐL)

5.090.000

6.450.000

7.760.000

590.000

690.000

Dùng cho bộ tời 600kg

Dùng cho bộ tời 800kg

Dùng cho bộ tời 1000kg

6

7

8

9

10

Bộ

Bộ

M

M

M

Hệ thống báo động

Hệ thống Tự dừng - Đảo chiều (Cửa có chức năng TD - ĐC)

Ray hộp dẫn hướng 76

Ray hộp dẫn hướng 81

Ray hộp dẫn hướng 100

790.000

1.190.000

450.000

490.000

525.000

BỘ TỜI NGOÀI YH : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK ĐL - NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
1

2

3

4

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài YH - 300

Bộ tời ngoài YH - 400

Bộ tời ngoài YH - 500

Bộ tời ngoài YH - 700

9.400.000

10.600.000

12.300.000

19.600.000

Dùng cho cửa < 16m2 

Dùng cho cửa < 20m2 

Dùng cho cửa < 26m2 

Dùng cho cửa < 35m2 

BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - PREMIUM : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK ĐL - NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
1

2

3

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài Titadoor - Premium

Bộ tời ngoài Titadoor - Premium

Bộ tời ngoài Titadoor - Premium

9.100.000

10.000.000

11.900.000

Dùng cho cửa < 16m2

Dùng cho cửa < 20m2 

Dùng cho cửa < 26m2 

BỘ TỜI NGOÀI YH - 369 : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK ĐL - LẮP RÁP VIỆT NAM
1

2

3

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài 369 - 300

Bộ tời ngoài 369 - 400

Bộ tời ngoài 369 - 500

6.550.000

7.000.000

7.700.000

Dùng cho cửa < 16m2

Dùng cho cửa < 20m2 

Dùng cho cửa < 25m2 

BỘ TỜI NGOÀI AKAI : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK VN - LẮP RÁP VIỆT NAM
1

2

3

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài AKai - 400

Bộ tời ngoài AKai - 600

Bộ tời ngoài AKai - 800

5.280.000

6.350.000

8.750.000

Dùng cho cửa < 16m2

Dùng cho cửa < 20m2 

Dùng cho cửa < 27m2 

BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - PM : MOTOR + LẮC + NÚT AT + Bộ ĐK ĐL - CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN
1

2

TL - 400

TL - 600

TL - 800

TL - 1300

TL - 2000

M500

M600

M636

M800

M1000

TU5

TU8

TU10

TĐKM

TĐKT

BĐT

TDĐC

U76

U81

U100

YH3

YH4

YH5

YH7

TP - 300

TP - 400

TP - 500

YH - 300

YH - 400

YH - 500

K - 400

K - 600

K - 800

P - 400

P - 600

Bộ

Bộ

Bộ tời ngoài Titadoor - PM

Bộ tời ngoài Titadoor - PM

6.350.000

7.300.000

Dùng cho cửa < 20m2  

Dùng cho cửa < 26m2

Màu gỗ 

Màu trắng - 04

Màu xám Xingfa - 05



PM - 2039S
4.025.000 vnđ/m2

Móc dày 1.40mm, chân
chịu lực dày 1.5 - 2.4 mm
+/- 6% 

2 chân dày, 2 vit + 
2 thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 2069S
4.255.000 vnđ/m2

Móc dày 1.50mm, chân
chịu lực dày 1.8 - 2.9 mm 
+/- 6% 

2 chân dày, 2 vit +
thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 2029S
3.300.000 vnđ/m2

Móc dày 1.25mm, chân
chịu lực dày 1.3 - 2.0 mm
+/- 6%

2 chân dày, 2 vit +
2 thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn 

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 1020S
4.295.000 vnđ/m2

Móc dày 1.50 mm, vai 
và chân chịu lực dày 
1.6 - 2.6 mm +/- 6%

2 chân dày, 2 vit +
thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 1030S
4.350.000 vnđ/m2

Móc dày 1.60 mm, vai
và chân chịu lực dày
1.7 - 2.8 mm +/- 6% 

2 chân dày, 2 vit +
2 thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 2050S
4.175.000 vnđ/m2

Móc dày 1.50 mm, chân
chịu lực dày 1.5 - 2.5 mm
+/- 6% 

2 chân dày, 2 vit +
thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 1095i
3.950.000 vnđ/m2

Móc dày 1.45 mm, chân
chịu lực dày 1.5 - 2.40 mm
+/- 6% 

2 chân dày, 2 vit +
2 thanh ngang chịu lực
- màu Vàng kem + Cafe
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 1295i
5.350.000 vnđ/m2

Móc dày 1.75 mm, chân
chịu lực dày 1.9 - 2.95 mm
+/- 6% 

2 chân dày, 2 vit +
2 thanh ngang chịu lực
- màu Vàng kem + Cafe
Roon giảm chấn 

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 1060S
5.635.000 vnđ/m2

Móc dày 1.8 mm, vai
và chân chịu lực dày
2.1- 3.5 mm +/- 6% 

2 chân dày, 2 vit +
2 thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn  

Kết cấu

Đặc điểm

SẢN PHẨM HK NHÔM 6063 CAO CẤP

PHỤ KIỆN CỬA CUỐN

BỘ TỜI NGOÀI MITECAL

BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - PREMIUM BỘ TỜI NGOÀI YH BỘ TỜI NGOÀI AKAI BỘ LƯU ĐIỆN TITADOOR 

BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - PM BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - LUXURY

PM - 701
1.850.000 vnđ/m2

Thân cong 2 lớp + thanh
ngang chịu lực - Lá kín,
màu Ghi

Móc dày 1.2 mm +/- 6% 

Kết cấu

Đặc điểm

2.600.000 vnđ/m2

Thân cong 2 lớp + thanh 
ngang chịu lực - Lá kín,
màu Ghi

Móc dày 1.5 mm +/- 6% 

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 491
2.300.000 vnđ/m2

2 chân, 1 vit + 3 thanh
chữ K chịu lực, màu Vàng
kem

Móc dày 1.0 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.0 mm 
+/- 6% 

Kết cấu

Đặc điểm

2.500.000 vnđ/m2

2 chân, 2 vit + 3 thanh
chữ K chịu lực, màu Ghi 

Kết cấu

Móc dày 1.05 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.0 mm
+/- 6% 

Đặc điểm

PM - 482
2.975.000 vnđ/m2

2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ
K chịu lực - màu Vàng kem

Kết cấu

Móc dày 1.15 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.15 mm 
+/- 6% 

Đặc điểm

2.645.000 vnđ/m2

Móc dày 1.1 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.15 mm 
+/- 6% 

2 chân, 1 vit, 2 vách ngang
chịu lực - kt Oval sao, màu
VK

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 52SR
2.700.000 vnđ/m2

2 chân, 1 vit, 2 vách chịu
lực - kt sao, màu Vàng kem
2 Roon giảm chấn

Kết cấu

Móc dày 1.05 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.0 mm
+/- 6% 

Đặc điểm

2.900.000 vnđ/m2

Móc dày 1.1 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.1 mm 
+/- 6% 

3 chân, 1 vit, vách ngang
chịu lực - kt ellip, màu Cafe

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 50S
2.950.000 vnđ/m2

3 chân, 2 vit, vách ngang
chịu lực - kt ellip, màu Ghi 

Kết cấu

Móc dày 1.1 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.1 mm 
+/- 6% 

Đặc điểm

3.200.000 vnđ/m2

2 chân, 2 vit, 3 thanh
chữ K + vách ngang
chịu lực - màu Vàng kem

Kết cấu

Móc dày 1.15mm, vai, chân
chịu lực dày 1.2 -1.6mm  
+/- 6% 

Đặc điểm

PM - 481S
3.450.000 vnđ/m2

2 chân, 2 vit, 3 thanh
chữ K + vách ngang
chịu lực - màu Vàng kem

Kết cấu

Móc dày 1.3mm, vai, chân
chịu lực dày 1.5 -1.9mm 
+/- 6% 

Đặc điểm

3.500.000 vnđ/m2

2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K
+ vách chịu lực - màu VK
2 Roon giảm chấn 

Kết cấu

Móc dày 1.3 mm, vai, chân
chịu lực dày 1.5 -1.9 mm 
+/- 6% 

Đặc điểm

PM - 500SC
4.025.000 vnđ/m2

Móc dày 1.4 mm, vai, chân
chịu lực dày 1.55 - 2.5 mm
+/- 6% 

2 chân dày, 2 vit, 3 thanh
chữ K + vách ngang chịu lực
- màu Cafe

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 79S

PM - 503

PM - 71SR

PM - 49S

PM - 2014

PM - 481SR

PM - 800SDR
4.900.000 vnđ/m2

2 chân dày, 2 vit + 2
thanh ngang chịu lực
Roon giảm chấn

Kết cấu

Móc dày 1.65 mm, vai, chân
chịu lực dày 2.2 - 3.5 mm
+/- 6% 

Đặc điểm

PM - 2059SR
4.025.000 vnđ/m2

Móc dày 1.50 mm, chân
chịu lực dày 1.5 - 2.3 mm 
 +/- 6% 

2 chân dày, 2 vit + 2
thanh ngang chịu lực
2 Roon giảm chấn

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 600SE
4.095.000 vnđ/m2

SẢN PHẨM HỢP KIM NHÔM 6063 CAO CẤP

PM - 491A
2.300.000 vnđ/m2

3 chân, 1 vit, vách ngang
chịu lực - kt ellip, màu Vàng
kem

Móc dày 1.0 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.0 mm
+/- 6% 

Đặc điểm

Kết cấu

PM - 482*
2.975.000 vnđ/m2

Kết cấu

Đặc điểm

2 chân, 2 vit + 3 thanh chữ
K chịu lực - màu Vàng kem

Móc dày 1.15 mm, vai và
chân chịu lực dày 1.15 mm 
+/- 6% 

PM - 525S
2.750.000 vnđ/m2

Đặc điểm

2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K
+ vách chịu lực màu Ghi,
kt Oval sao

Móc dày 1.05 mm, vai, chân
chịu lực dày 1.05 - 1.2 mm
+/- 6% 

Kết cấu

PM - 50SR
2.950.000 vnđ/m2

3 chân, 2 vit, vách ngang
chịu lực - kt ellip, màu Ghi
2 Roon giảm chấn 

Móc dày 1.05mm, vai ,
chân chịu lực dày 1.0mm
+/- 6% 

Kết cấu

Đặc điểm

PM - 2014SR
3.250.000 vnđ/m2

2 chân, 2 vit, 3 thanh chữ K
+ vách chịu lực - màu VK
2 Roon giảm chấn 

Móc dày 1.15 mm, vai, chân
chịu lực dày 1.2 -1.6 mm 
+/- 6% 

Đặc điểm

Kết cấu

2 chân dày, 2 vit + 2 thanh
ngang chịu lực - màu Vàng
kem

Móc dày 1.40 mm, vai, chân
chịu lực dày 1.5 - 2.45 mm 
+/- 6% 

Đặc điểm

Kết cấu

2 chân, 2 vit, 2 vách 
ngang chịu lực - kt Oval
sao, màu Vàng kem

Kết cấu



BẢNG GIÁ DÒNG SẢN PHẨM CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Thép mạ HK AZ150 Colorbond - BlueScope Steel dày 0.53 mm - Sơn mờ phủ Polyester

Vàng kem, Trắng mờ, Xanh rêu

Cao 4.9 m x Rộng 6.2 m

Ray nhôm hộp, lò xo C80, trục cuốn, giá đỡ

Thép mạ HK AZ100 Apex - BlueScope Steel dày 0.51 mm - Sơn mờ phủ Polyester

Vàng kem, Xám, Xanh rêu

Cao 4.9 m x Rộng 6.2 m

Ray nhôm hộp, lò xo C80, trục cuốn, giá đỡ

Thép mạ HK AZ70 MCPPP - BlueScope Steel dày 0.51 mm - Sơn mờ phủ Polyester

Vàng kem, Xám, Xanh rêu

Cao 4.9 m x Rộng 6.2 m

Ray nhôm hộp, lò xo C80, trục cuốn, giá đỡ

Thép mạ màu CN Đài Loan dày 0.43 - 0.47 mm - Sơn bóng phủ Polyester

Trắng - Xanh, Kem, Xanh - Xám

Cao 4.6 m x Rộng 6.0 m

Ray HK kẽm U70, lò xo C75, trục cuốn, giá đỡ

Thép liên doanh Việt Nhật dày 0.43 - 0.47 mm - Sơn bóng phủ Polyester

Kem - Xanh

Cao 4.5 m x Rộng 5.8 m

Ray HK kẽm U70, lò xo C75, trục cuốn, giá đỡ

Thép liên doanh Việt Nhật dày 0.43 - 0.45 mm - Sơn bóng phủ Polyester

Kem - Xanh

Cao 5.6 m x Rộng 6.2 m

Ray HK kẽm U70, trục 114, puly 280, trục cuốn

HK Nhôm  2 lớp 6063 dày 0.70 - 1.20 mm - Sơn tĩnh điện 

Trắng - Ghi - Kem - Cafe

Cao 3.95 m x Rộng 4.8 m

Ray HK nhôm, lò xo C80, trục cuốn

Polycacbonate

1.495.000 vnđ/m2

1.295.000 vnđ/m2

1.195.000 vnđ/m2

1.060.000 vnđ/m2

1.020..000 vnđ/m2

1.060.000 vnđ/m2

1.895.000 vnđ/m2

4.875.000 vnđ/m2

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Polycacbonate xuyên sáng
dày 2.8 - 4.2 mm - Sơn tĩnh điện (Thanh nối)

Cao 3.5 m x Rộng 4.8 m

Ray HK nhôm, lò xo C80, trục cuốn

Trắng - Ghi - Kem - Cafe

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC
MÃ SẢN PHẨM MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁSTT

1 ARG-S Bộ
Bộ tời đơn 24VDC - S (NK Đài Loan)

Đảo chiều khi gặp vật cản - DT cửa < 13m2
8.280.000

2 ARG-D Bộ
Bộ tời đôi 24VDC - D (NK Đài Loan)

Đảo chiều khi gặp vật cản - DT cửa > 13m2
9.880.000

3 TĐK CáiĐiều khiển - chống nước (NK Đài Loan) 590.000

Bộ lưu điện Titadoor-UPS 12AH (DT >13m2)

6 BĐ BộHệ thống báo động 690.000

10 KH BộKhóa âm nền 160.000

5 TUL Bộ
Bộ lưu điện Titadoor-UPS 7.5AH (DT < 13m2) 3.250.000

4.050.000

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

Thân cửa

Màu sắc

KT Max

Phụ kiện

THÉP LIÊN DOANH (VN)

QN 220VAC

HK NHÔM 2 LỚP ( AL) 

POLYCACBONATE (PC) 

APEX AZ100 (AP)

COLORBOND AZ150 (CB)

MCPPP AZ70 (PM)

SYSCO - CNS AZ050 (TM)
7 BS BộBáo sáng khi mở cửa 750.000

Khóa ngang vi tính (Đài Loan)8 KN Bộ 695.000

9 CT BộChốt trong Inox 135.000

11

RT70 140.000

RT90 190.000
M

Ray thép HK kẽm U 70 x 65 x 1.5 mm

Ray thép HK kẽm U 90 x 85 x 1.6 mm

12 RN75 MRay nhôm (xi) hộp 2 lớp U 75 x 60 x 1.6 mm 250.000

13 RN85 MRay nhôm (xi) hộp 3 lớp U 85 x 65 x 1.8 mm 395.000

4 HĐK Bộ
Hộp nhận tín hiệu (Không bao gồm ĐK)

Chống dò tần số (NK Đài Loan)
2.890.000

Khuyến cáo:
Cửa cuốn                được sản xuất theo công nghệ mới 

của Đức, Úc và Đài Loan, để bảo vệ quyền lợi của 

khách hàng khi mua sản phẩm do công ty sản xuất, 

quý khách lưu ý đằng sau cửa có ghi rõ tên, loại sản 

phẩm, tên vật liệu bằng chữ in phun điện tử, trên các 

linh kiện, phụ kiện đều có tem và logo              đã được 

đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.


